
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 10 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HECICO
Mã số thuế:  0200758908
Địa chỉ:  Số 1 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại:

Tên người mua: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Họ tên người mua hàng:
Mã số thuế: 0202111150
CCCD người mua: Số hộ chiếu:
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản
Đơn vị tiền tệ: VND Tỷ giá: 1

STT Tính
chất Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Chiết
khấu Thuế suất

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

Cáp Cu/PVC 1x25 m 5 0 70.000 3.500.000 8 %

2
Hàng
hóa, dịch
vụ

Dây Cu/PVC/PVC 3x2.5 m 5 5 24.400 1.342.000 8 %

3
Hàng
hóa, dịch
vụ

Dây Cu/PVC 1x10 m 20 31.000 620.000 8 %

4
Hàng
hóa, dịch
vụ

Băng cảnh báo cáp điện
D300 m 200 3.000 600.000 8 %

5
Hàng
hóa, dịch
vụ

Mốc sứ báo cáp Cái 1 0 8.000 80.000 8 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 6.142.000 491.360 6.633.360

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không chịu thuế GTGT

Không kê khai nộp thuế GTGT

Thuế suất khác

Tổng tiền chưa thuế
(Đã trừ chiết khấu) 6.142.000

Tổng tiền thuế 491.360

Tổng tiền phí

Tổng tiền chiết khấu thương mại 0

Tổng tiền thanh toán bằng số 6.633.360

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn ba trăm sáu
mươi đồng chẵn./.

Mã CQT cấp: 003BEFA14E26504FF081743334820DF603

Mẫu số: 1
Ký hiệu: C25TAA
Số hóa đơn: 00000363



NGƯỜI MUA HÀNG
(Chữ ký số nếu có)

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ HECICO
Ngày ký: 10/10/2025


